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DANH SÁCH SINH VIÊN K35

NHẬN HỌC BỔNG HK 2

Khoa Tiếng Nhật (năm học 2012 -

2013)

Kèm theo Quyết định số        

/QĐ-ĐHSP ngày      tháng   

năm 2013

STT Họ và

tên

MS

SV

ĐT

BC

HT

ĐR

L

Mức

học

bổng

Số

tiền

1 Vy

Thị 

Ngọ

c

BíchK35

.755

.063

8.4179 420,

000

2,10

0,00

0

2 Ngu

yễn

Thị 

Trâ

m

Anh K34

.755

.002

8.3577 420,

000

2,10

0,00

0

3 Lê 

Ngọ

c Th

anh

Mai K34

.755

.027

8.7170 420,

000

2,10

0,00

0

4 Lê Thị

Tuyết

Ng

ọc

K34

.755

.033

9.3577 420,

000

2,10

0,00

0

5 Lý

Ngọc

Yế

n

K34

.755

.053

9.2980 525,

000

2,62

5,00

0

6 Trần

Chiêu

Chi

êu

K35

.755

.005

9.7179 420,

000

2,10

0,00

0

7 Nguyễn

Thị Thu

Ng

uyệ

t

K35

.755

.033

9.3579 420,

000

2,10

0,00

0

8 Nguyễn

Phương

Vy K35

.755

.059

8.7179 420,

000

2,10

0,00

0

9 Huỳnh

Thanh

Hiề

n

K35

.755

.066

8.1879 420,

000

2,10

0,00

0
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